
Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Phòng thi viết / nói 

01 501200489 Nguyễn Bá Nhân 30/03/2002 A.303

02 501210759 Trần Hoàng Huy 01/09/2002 A.303

03 510210100 Trần Trung Kiên 21/10/2003 A.303

04 501200480 Nguyễn Hữu Phú 25/01/2002 A.303

05 501200529 Nguyễn Văn Tuấn 21/08/2002 A.303

06 514210580 Đặng Quốc Huy 04/02/2003 A.303

07 501210533 Trần Thanh Danh 28/12/2003 A.303

08 510210055 Nguyễn Thị Kim Loan 17/04/2001 A.303

09 510210075 Nguyễn Thành Lộc 16/12/2002 A.303

10 501210202 Nguyễn Phước Tín 28/09/2003 A.303

11 501210022 Phạm Thị Ánh Sao 13/09/2002 A.303

12 501210619 Trần Duy Phúc 23/04/2002 A.303

13 501210244 Nguyễn Quang Minh 16/07/2003 A.303

14 514210574 Nguyễn Trọng Phúc 02/06/2003 A.303

15 501210119 Trần Quang Đức 05/12/2003 A.303

16 501210571 Nguyễn Phước Nam Anh 03/10/2003 A.303

17 501210654 Võ Lê An 19/10/2003 A.303

18 501220542 Đặng Thị Thuỳ Ngân 22/05/2002 A.303

19 510210304 Trương Nhật Phương 09/09/2002 A.303

20 501200320 Nguyễn Thế Việt 28/12/2001 A.303

21 501210218 Bùi Hữu Tình 28/07/2002 A.303

22 501210618 Trần Nhựt Tiến 28/11/2003 A.303

23 501200546 Trần Thanh Sang 16/08/2002 A.304

24 3001190610 Châu Anh Ngọc Đỉnh 09/01/2001 A.304

25 501210587 Phan Võ Anh Kiệt 13/09/2003 A.304

26 4007190026 Nguyễn Hải Nam 13/11/2003 A.304

27 506210104 Dương Vĩnh Kỳ 06/05/2000 A.304

28 4007190006 Lâm Hoàng Long 19/10/2004 A.304

29 501210316 Đỗ Lâm Việt Hiếu 29/06/2003 A.304

30 501210311 Phan Thiên Phú Tuấn 20/07/2003 A.304

31 511210496 Nguyễn Trần Thanh Toàn 17/03/2003 A.304

32 507210419 Trương Thị Thanh Thùy 04/01/2003 A.304

33 505210798 Cao Văn Hoàng 18/08/2002 A.304

34 501210651 Bùi Thanh Quỳnh Như 18/02/2003 A.304

35 501210217 Trần Tuấn Kiệt 17/02/2003 A.304

36 507210179 Trần Anh Tiên 21/02/2002 A.304

37 507210582 Trương Thị Kiều Trang 18/05/2003 A.304

38 501200149 Nguyễn Huỳnh Đạt 02/06/2002 A.304

39 501210694 Bùi Văn Đô 19/02/2003 A.304

40 501210154 Ngô Đức Hoàng 27/07/2003 A.304

41 501210377 Nguyễn Thành Đạt 11/07/2002 A.304

42 502210547 Tăng Quốc Dũng 26/04/2003 A.304

43 509210700 Huỳnh Bảo Vinh 24/04/2003 A.304

44 501210730 Võ Nhật Nam 23/12/1996 A.304
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45 501210197 Trần Thành Lập 31/12/2003 A.305

46 503210647 Cao Nhật Huy 05/10/2003 A.305

47 506210102 Dương Tấn Phát 17/07/2002 A.305

48 501210098 Nguyễn Thái Điền 29/09/2003 A.305

49 501210118 Vũ Đức Công 03/02/2003 A.305

50 507210321 Hồ Phương Lam 08/09/2003 A.305

51 501210248 Đặng Văn Long 22/11/2003 A.305

52 511210600 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 21/12/2003 A.305

53 506210126 Giang Bửu Quý 02/07/2003 A.305

54 505210305 Nguyễn Hồng Trường 05/08/2003 A.305

55 507210777 Nguyễn Tuyết Mai 10/05/2003 A.305

56 502210324 Trần Nguyên Vũ 05/12/2003 A.305

57 501200472 Đặng Quang Minh 19/07/2001 A.305

58 507220171 Nguyễn Thị Trúc Ly 15/08/2004 A.305

59 501210144 Lê Thiên Trí 04/03/2003 A.305

60 501210074 Phan Minh Hiếu 11/01/2003 A.305

61 601210015 Trần Văn Luật 06/08/1998 A.305

62 501210002 Lê Triệu Phú 20/03/1997 A.305

63 501210148 Lư Hữu Đức 05/02/2003 A.305

64 501200222 Trần Lý Hải 31/05/2002 A.305

65 501200088 Nguyễn Phúc Thanh Bình 05/03/2000 A.305

66 510210325 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 24/06/2003 A.306

67 501200168 Nguyễn Thanh Trà 19/01/2002 A.306

68 510210250 Nguyễn Kỳ Duyên 10/09/2003 A.306

69 511210319 Mai Thị Thu Ngọc 30/05/2003 A.306

70 501210037 Phạm Hồng Huy 10/05/1997 A.306

71 501210352 Phan Trần Bảo Khang 13/07/2003 A.306

72 501200041 Nguyễn Danh Đạt 15/03/2000 A.306

73 501210089 Ngô Thị Huỳnh Như 13/03/2003 A.306

74 501210078 Nguyễn Thành Nhân 04/02/2003 A.306

75 501210072 Huỳnh Trọng Phúc 14/03/2002 A.306

76 501210039 Cao Thế Phú 24/02/1999 A.306

77 501210488 Nguyễn Thành Phúc 03/01/2002 A.306

78 501210343 Nguyễn Minh Tuấn 18/02/2003 A.306

79 501210162 Lâm Minh Nhàn 12/12/2003 A.306

80 509210738 Trương Nguyễn Minh Luân 12/08/2003 A.306

81 501210013 Phạm Minh Thiện 01/01/1993 A.306

82 3001190325 Lê Duy Khánh 29/12/1999 A.306

83 506210057 Dương Minh Luật 23/09/1998 A.306

84 510210028 Đỗ Thị Huyền Trang 02/12/2001 A.306

85 501210330 Nguyễn Trần Minh Chiến 05/03/2003 A.306

86 501210427 Trương Phước Tâm 24/05/2003 A.306


